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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Elitech EMG-20V / EMG-40V​
Intelligent Digital Manifold 

 

Hình bìa sản phẩm theo manual gốc 

Bản biên dịch tiếng Việt từ tài liệu hướng dẫn sử dụng gốc. Các thông số kỹ thuật, đơn vị đo và cảnh báo an toàn 
được giữ nguyên theo manual. 
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Mục lục nội dung 
1.​ Lời nói đầu và lưu ý an toàn 
2.​ Giới thiệu sản phẩm 
3.​ Thông số kỹ thuật 
4.​ Hướng dẫn nhanh 
5.​ Chi tiết giao diện 
6.​ Trợ giúp, bảo dưỡng và phụ kiện 

Lưu ý: Chỉ kỹ thuật viên đã được đào tạo về hệ thống điều hòa/điện lạnh mới nên sử dụng thiết bị này. Không xả 
môi chất lạnh trực tiếp ra môi trường; cần thu hồi bằng thiết bị chuyên dụng. 
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1. Lời nói đầu và lưu ý an toàn 

1.1 Lời nói đầu 
Cảm ơn bạn đã sử dụng đồng hồ manifold thông minh Elitech dòng EMG. Đây không phải là sản phẩm tiêu 
dùng phổ thông; thiết bị được thiết kế cho nhân sự đủ chuyên môn trong lắp đặt, kiểm tra, bảo trì hệ thống điều 
hòa không khí và/hoặc hệ thống lạnh. 

Vui lòng đọc kỹ toàn bộ tài liệu trước khi sử dụng để tránh gây thương tích cho người vận hành hoặc làm hư 
hỏng thiết bị/hệ thống. 

1.2 Ký hiệu và mức cảnh báo 
Ký hiệu/mức cảnh báo Ý nghĩa 
Cảnh báo nghiêm trọng Thao tác sai có thể gây thương tích nghiêm trọng. 
Cảnh báo nhẹ Thao tác sai có thể gây thương tích nhẹ. 
Cảnh báo thiết bị Thao tác sai có thể làm hỏng thiết bị. 

 

1.3 Lưu ý an toàn 
●​ Không dùng sản phẩm để bảo trì hệ thống dùng amoniac hoặc môi chất lạnh có chứa amoniac. 
●​ Sản phẩm có pin. Không đặt thiết bị trong môi trường nhiệt độ cao hoặc gần nguồn lửa vì có nguy cơ cháy 

nổ. 
●​ Không sử dụng trong lúc có giông sét để tránh nguy hiểm do sét đánh và hư hỏng sản phẩm. 
●​ Tuân thủ nghiêm các quy định an toàn của hệ thống lạnh đang thao tác. 
●​ Luôn đeo kính bảo hộ và găng tay khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn bảo trì của dàn máy trước khi kết nối 

thiết bị vào hệ thống. 
●​ Nếu sản phẩm bị hư hỏng, hãy liên hệ đơn vị bảo hành/dịch vụ. Không tự tháo rời sản phẩm để tránh làm 

hỏng thêm hoặc gây cháy nổ pin. 
●​ Khi dùng bộ đổi nguồn khác, điện áp đầu ra không được vượt quá 5V, nếu không thiết bị có thể bị hỏng. 
●​ Nam châm phía sau sản phẩm dùng để giữ móc gập; không dùng để gắn sản phẩm lên bề mặt kim loại vì 

có thể rơi và hư hỏng. 

1.4 Bảo vệ môi trường 
●​ Tuân thủ quy định môi trường tại địa phương. 
●​ Không xả trực tiếp môi chất lạnh ra khí quyển; cần thu hồi bằng thiết bị chuyên dụng. 
●​ Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng, hãy xử lý/tái chế theo quy định địa phương, không vứt bỏ tùy tiện. 
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Trang lưu ý an toàn trong manual gốc 
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2. Giới thiệu sản phẩm 

2.1 Tổng quan chức năng 
Dòng EMG là đồng hồ manifold thông minh tích hợp các chức năng đo áp suất, đo nhiệt độ, kiểm tra giữ áp, đo 
chân không, ghi dữ liệu và hỗ trợ thao tác qua ứng dụng. Thiết bị phù hợp cho kiểm tra, bảo trì và chẩn đoán 
hệ thống HVAC/R. 

●​ Màn hình cảm ứng thông minh 5 inch, hiển thị dữ liệu rõ ràng. 
●​ Hỗ trợ thao tác qua ứng dụng bằng Bluetooth, xem và phân tích dữ liệu theo thời gian thực. 
●​ Hỗ trợ đọc và xuất dữ liệu qua USB. 
●​ Có chế độ bơm nhiệt tự động, không cần đổi vị trí ống môi chất lạnh. 
●​ Hỗ trợ phát hiện rò rỉ chân không và theo dõi giá trị chân không chính xác. 
●​ Chức năng cân môi chất lạnh hiện chưa khả dụng; manifold có thể hỗ trợ điều khiển cân Elitech đời mới 

trong tương lai. 
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Tổng quan sản phẩm EMG-20V theo manual gốc 

2.2 Chi tiết sản phẩm EMG-20V 
STT Bộ phận 
1 Cổng cảm biến kẹp nhiệt độ cao, có nút bịt kín 
2 Cổng cảm biến kẹp nhiệt độ thấp, có nút bịt kín 
3 Cổng nguồn Type-C, có nút bịt kín 
4 Nút nguồn 
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STT Bộ phận 
5 Van điều khiển áp suất cao 
6 Van điều khiển áp suất thấp 
7 Tay cầm kim loại 
8 Màn hình cảm ứng màu IPS 5 inch 
9 Kính quan sát 
10 Cổng ống môi chất lạnh áp thấp 1/4 SAE 
11 Cổng ống môi chất lạnh áp cao 1/4 SAE 
12 Cổng nạp môi chất lạnh 1/4 SAE 
13 Giá giữ ống môi chất lạnh 
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Tổng quan sản phẩm EMG-40V và phụ kiện theo manual gốc 

2.3 Chi tiết sản phẩm EMG-40V 
STT Bộ phận 
1 Cổng cảm biến kẹp nhiệt độ cao, có nút bịt kín 
2 Cổng cảm biến kẹp nhiệt độ thấp, có nút bịt kín 
3 Cổng nguồn Type-C, có nút bịt kín 
4 Nút nguồn 
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STT Bộ phận 
5 Van điều khiển áp suất cao 
6 Van điều khiển áp suất thấp 
7 Tay cầm kim loại 
8 Màn hình cảm ứng màu IPS 5 inch 
9 Kính quan sát 
10 Cổng ống môi chất lạnh áp thấp 1/4 SAE 
11 Cổng ống môi chất lạnh áp cao 1/4 SAE 
12 Cổng nạp môi chất lạnh 1/4 SAE 
13 Cổng ống chân không 3/8 SAE 
14 Van điều khiển chân không 
15 Van điều khiển nạp môi chất lạnh 
16 Giá giữ ống môi chất lạnh 

 

2.4 Phụ kiện đi kèm 
STT Phụ kiện 
1 Kẹp nhiệt độ 
2 Bộ truyền tín hiệu chân không 
3 Đầu nối chữ T cho bộ truyền tín hiệu 
4 Đầu nối cong cho bộ truyền tín hiệu 
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3. Thông số kỹ thuật 
3.1 Manifold 
Hạng mục Thông số 
Dải đo áp suất -14.5~800 psi / -1.0~55.2 bar / -0.1~5.5 MPa / -1.0~56.2 

kg/cm² 
Độ chính xác 0.5% FS 
Độ phân giải 0.5 psi / 0.03 bar / 0.003 MPa / 0.03 kg/cm² 
Tần suất lấy mẫu 0.5 s 
Đơn vị áp suất psi, kg/cm², cmHg, inHg, bar, kPa, MPa 
Quá tải 1000 psi / 69 bar / 6.8 MPa / 70 kg/cm² 
Cổng áp suất 1/4 SAE x 3; 3/8 SAE x 1 đối với EMG-40V 
Cổng cảm biến PS/2 x 2; cổng bên trái dùng chung cho kẹp nhiệt độ và đầu 

dò chân không 
Cổng USB Type-C x 1, dùng để xuất dữ liệu và sạc 
Thông số sạc 5V - 2A 
Dung lượng pin 5000 mAh 
Thời gian ghi dữ liệu 800 giờ, với khoảng ghi 30 giây 
Màn hình Màn hình cảm ứng điện dung IPS 5 inch 
Khoảng cách kết nối 30 m 
Kích thước 254 x 215 x 46 mm (EMG-20V); 254 x 215 x 71 mm 

(EMG-40V) 
Khối lượng 3.5 lb / 1.59 kg (EMG-20V); 3.8 lb / 1.73 kg (EMG-40V) 
Nhiệt độ làm việc -14~122°F / -10~50°C 
Nhiệt độ bảo quản -4~140°F / -20~60°C 

 

3.2 Đo chân không 
Hạng mục Thông số 
Dải đo chân không 1~19000 microns 
Độ chính xác 1~10000 microns: ±10% giá trị đọc / ±10 microns; 

10000~19000 microns: ±20% giá trị đọc 
Độ phân giải 0~400: 1 micron; 400~3000: 10 microns; 3000~10000: 100 

microns; 10000~19000: 250 microns 
Đơn vị chân không micron, inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, kPa 
Cổng kết nối Cổng 1/4 SAE 

 

3.3 Kẹp nhiệt độ 
Hạng mục Thông số 
Dải đo nhiệt độ -40~302°F / -40~150°C 
Độ chính xác ±0.9°F / ±0.5°C 
Độ phân giải 0.2°F / 0.1°C 
Đơn vị nhiệt độ °F / °C 
Cổng kết nối PS/2 
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Bảng thông số kỹ thuật theo manual gốc 
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Thông số kẹp nhiệt độ và sơ đồ kết nối nhanh theo manual gốc 
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4. Hướng dẫn nhanh 

4.1 Đo áp suất và nhiệt độ 
7.​ Nhấn nút nguồn để bật thiết bị và vào menu chính. 
8.​ Kết nối kẹp nhiệt độ phía áp cao và áp thấp vào hai bên thân máy; kẹp cảm biến nhiệt độ vào vị trí cần đo 

trên hệ thống tương ứng. 
9.​ Kết nối cổng áp cao và áp thấp của hệ thống với cổng tương ứng trên thiết bị. 
10.​Chọn biểu tượng đo áp suất/nhiệt độ để vào giao diện đo. 
11.​Chọn đúng loại môi chất lạnh đang sử dụng. 
12.​Chọn chế độ làm việc phù hợp với hệ thống hiện tại; thông thường dùng chế độ làm lạnh. 
13.​Sau khi thiết lập xong, quan sát trạng thái hệ thống trên màn hình. 

4.2 Kiểm tra giữ áp 
14.​Nạp vào hệ thống lượng nitơ phù hợp. 
15.​Đóng van phía áp cao. 
16.​Kết nối hệ thống cần kiểm tra với phía áp cao của thiết bị. 
17.​Chọn chức năng kiểm tra giữ áp. 
18.​Thiết lập các tham số mong muốn. 
19.​Bắt đầu bài kiểm tra giữ áp. 

4.3 Đo chân không 
20.​Kết nối bộ truyền tín hiệu chân không vào hệ thống và nối cáp giao tiếp với manifold. 
21.​Đối với EMG-20/EMG-40: mở van phía áp thấp và áp cao. Đối với EMG-40V: mở van áp thấp, van áp cao, 

van chân không và đóng van nạp. 
22.​Vào giao diện đo chân không, đặt giá trị mục tiêu và thời gian làm việc mong muốn. 
23.​Bật bơm chân không và hút đến giá trị đã đặt. 
24.​Thiết lập cảnh báo nếu cần. 
25.​Đóng tất cả các van. 
26.​Bắt đầu kiểm tra rò rỉ. 
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Các bước đo áp suất/nhiệt độ, giữ áp và chân không trong manual gốc 
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5. Chi tiết giao diện 

5.1 Giao diện chính 
Sau khi bật thiết bị, màn hình chính hiển thị các chức năng: đo áp suất và nhiệt độ, kiểm tra giữ áp, đo chân 
không, cân điện tử môi chất lạnh và cài đặt. Thanh trạng thái phía trên hiển thị thời gian, nguồn/pin, trạng thái 
kết nối không dây và trạng thái ghi dữ liệu. 

Biểu tượng/trạng thái Ý nghĩa 
Wireless ON Kết nối không dây đã bật 
Wireless OFF Kết nối không dây đã tắt 
Record ON Chức năng ghi dữ liệu đã bật 
Record OFF Chức năng ghi dữ liệu đã tắt 

 

5.2 Giao diện cài đặt 
Giao diện cài đặt gồm: cài đặt đơn vị, chọn môi chất lạnh, cài đặt giữ áp, cài đặt hút chân không, cài đặt ghi dữ 
liệu và cài đặt hệ thống. Chạm biểu tượng tương ứng để vào từng trang. 
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Giao diện chính và giao diện cài đặt theo manual gốc 

5.2.1 Cài đặt đơn vị 
Có thể cài đặt đơn vị khối lượng, nhiệt độ, áp suất và chân không. Tham số được lưu tự động khi quay lại 
trang trước. 
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5.2.2 Chọn môi chất lạnh 
Người dùng chọn môi chất lạnh từ danh sách. Môi chất được chọn sẽ tự động thêm vào mục yêu thích. Tối đa 
lưu 20 môi chất; nếu vượt quá, môi chất cũ nhất sẽ được thay bằng môi chất mới nhất vừa chọn. 

5.2.3 Cài đặt giữ áp 
Có thể cài đặt tỉ lệ suy giảm áp suất, thời gian giữ áp và bù nhiệt độ. Các tham số được lưu tự động. 
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Cài đặt đơn vị, môi chất lạnh và giữ áp theo manual gốc 

5.2.4 Cài đặt hút chân không 
Có thể đặt giá trị cảnh báo và thời lượng kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh. Các tham số được lưu tự động khi quay 
lại trang trước. 

5.2.5 Cài đặt ghi dữ liệu 
Người dùng có thể bật/tắt ghi dữ liệu, đặt khoảng ghi và xóa lịch sử ghi. Nhấn “Format” để xóa lịch sử ghi. Khi 
bộ nhớ đạt dung lượng tối đa, quá trình ghi sẽ tự động dừng; cần xuất dữ liệu kịp thời và xóa lịch sử ghi. 

5.2.6 Cài đặt hệ thống 
Có thể cài đặt độ sáng đèn nền, thời gian đèn nền, tự động tắt máy và ngôn ngữ hệ thống. Có thể bật/tắt kết 
nối không dây, zero áp suất cao/thấp và khôi phục cài đặt gốc. 

Lưu ý: Khi hiệu chuẩn zero, cần đặt thiết bị trong môi trường áp suất khí quyển. 
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Cài đặt hút chân không, ghi dữ liệu và hệ thống theo manual gốc 

5.3 Đo áp suất và nhiệt độ 
Khi vào trang đo, bộ đếm thời gian trên thanh trạng thái tự động chạy để ghi nhận thời gian người dùng ở trang 
này. Cần chọn đúng môi chất lạnh trước để tránh ảnh hưởng đến tính toán nhiệt độ. 
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Giao diện đo hiển thị áp suất phía thấp áp, nhiệt độ bão hòa bay hơi tương ứng, nhiệt độ đường ống thấp áp 
và độ quá nhiệt; đồng thời hiển thị áp suất phía cao áp, nhiệt độ bão hòa ngưng tụ tương ứng, nhiệt độ đường 
ống cao áp và độ quá lạnh. Ngoài ra có thể hiển thị chênh lệch nhiệt độ giữa ống thấp áp và ống cao áp. 

Chế độ Mô tả 
Chế độ làm lạnh Chế độ thông thường. 
Chế độ bơm nhiệt Vị trí hiển thị tham số VSAT và LSAT sẽ hoán đổi. 
Chế độ tự động Thiết bị tự động hoán đổi vị trí hiển thị tham số khi áp suất 

bên thấp áp cao hơn bên cao áp 1 bar. 
 

Có thể chạm vào giữa đồng hồ dạng tròn để chuyển sang chế độ đường cong; chạm nút quay lại để trở về chế 
độ đồng hồ tròn. 
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Giao diện đo áp suất và nhiệt độ theo manual gốc 
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Chuyển đổi giữa chế độ đồng hồ tròn và chế độ đường cong theo manual gốc 

5.4 Kiểm tra giữ áp 
Khi vào trang kiểm tra giữ áp, bộ đếm thời gian tự động chạy để ghi nhận thời gian trên trang. Có thể bật/tắt bù 
nhiệt độ trong phần cài đặt giữ áp. 
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●​ Bù nhiệt độ bật: thiết bị theo dõi nhiệt độ môi trường theo thời gian thực để giảm sai số biến thiên áp suất 

do thay đổi nhiệt độ môi trường. 
●​ Bù nhiệt độ tắt: thiết bị tính toán dựa trên áp suất đo được. 
●​ Thiết lập tỉ lệ suy giảm, thời gian giữ áp và trạng thái bù nhiệt độ tùy theo tình huống thực tế. 
●​ Khi bắt đầu kiểm tra, đồng hồ đếm ngược chạy theo thời lượng đã đặt. Thiết bị tự tính biến thiên áp suất và 

tỉ lệ xả/sụt áp dựa trên giá trị hiện tại và giá trị ban đầu. 
●​ Bài kiểm tra thất bại nếu giá trị hiện tại thấp hơn giá trị cảnh báo; bài kiểm tra đạt nếu giá trị hiện tại cao 

hơn giá trị cảnh báo và vượt quá thời gian giữ áp đã đặt. 
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Giao diện đo giữ áp và đo chân không theo manual gốc 

5.5 Đo chân không 
Trong giao diện đo chân không, bộ đếm thời gian trên thanh trạng thái tự động chạy. Ban đầu, nút Start và 
Alarm Setting có thể chưa hiển thị. 
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●​ Chọn giá trị mục tiêu chân không đặt sẵn; thiết bị tính thời gian còn lại dựa trên giá trị mục tiêu và tốc độ 

thay đổi. 
●​ Thời gian còn lại chỉ mang tính tham khảo. 
●​ Working Time dùng để đặt thời lượng hút chân không hiện tại. Nếu hết thời lượng mà chưa đạt giá trị mục 

tiêu, cảnh báo sẽ kích hoạt. 
●​ Nếu chưa hết thời lượng và đã đạt giá trị mục tiêu, thiết bị sẽ nhắc có thể thực hiện kiểm tra rò rỉ. 
●​ Sau đó nút Start và Alarm Settings sẽ hiển thị. 
●​ Trong quá trình kiểm tra rò rỉ, nếu mức rò rỉ lớn hơn giá trị cảnh báo đã đặt, thiết bị sẽ báo rò rỉ; nếu không, 

bài kiểm tra đạt. 

Lưu ý: Chức năng đo chân không cần dùng cùng bộ truyền tín hiệu chân không. Cắm bộ truyền vào cổng bên trái 
của thiết bị. Bộ đếm thời gian sẽ reset nếu thay đổi Working Time. 
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Chế độ đường cong chân không, chức năng cân và mã QR APP theo manual gốc 

5.6 Cân điện tử môi chất lạnh 
Chức năng cân môi chất lạnh đang được phát triển. Hiện tại manifold chưa thể kết nối với cân Elitech. 
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5.7 Mã QR ứng dụng 
Tài liệu gốc cung cấp mã QR cho iOS và Android. Vui lòng xem hướng dẫn thao tác ứng dụng trong mục Help 
của thiết bị/ứng dụng. 

5.8 Tham số hiển thị 
Tham số Mô tả 
SH Độ quá nhiệt 
VSAT Nhiệt độ bão hòa hơi 
SC Độ quá lạnh 
LSAT Nhiệt độ bão hòa lỏng 
THIGH Nhiệt độ phía cao áp 
TLOW Nhiệt độ phía thấp áp 
TC ON Bật bù nhiệt độ 
TC OFF Tắt bù nhiệt độ 
TC Bù nhiệt độ 
ETR Thời gian còn lại ước tính 
Pc Áp suất hiện tại 
Pi Áp suất ban đầu 
ΔP Chênh lệch Pc - Pi 
Factory Khôi phục cài đặt gốc 
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6. Trợ giúp, bảo dưỡng và phụ kiện 

6.1 Xử lý sự cố 
Vấn đề Nguyên nhân / Cách xử lý 
Không bật được thiết bị Kết nối thiết bị với bộ sạc và thử bật lại sau 5 phút. 
Màn hình cảm ứng không hoạt động Đảm bảo nhiệt độ môi trường nằm trong dải làm việc 

-14~122°F / -10~50°C. 
Nhiệt độ đo hiển thị “---” Kiểm tra kẹp nhiệt độ đã kết nối hoàn toàn chưa hoặc nhiệt độ 

đo có vượt dải đo không. 
Khu vực áp suất hiển thị “E02” Áp suất chưa được hiệu chuẩn. 
Giá trị áp suất sai lệch lớn Đặt thiết bị trong môi trường áp suất khí quyển để hiệu chuẩn 

zero. 
Hiển thị chân không “----” Hệ thống có rò rỉ lớn hoặc dữ liệu từ bộ truyền tín hiệu chân 

không bất thường. 
Không phản hồi sau khi chạm nút giao diện Hệ thống bị treo. Nhấn giữ nút nguồn khoảng 7 giây để khởi 

động lại hệ thống. 
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Bảng tham số và xử lý sự cố theo manual gốc 

6.2 Vận hành và bảo dưỡng 
●​ Bảo quản: nên bảo quản thiết bị ở trạng thái đã sạc đầy hoặc ngắt pin nếu không sử dụng thường xuyên. 
●​ Vệ sinh: lau thiết bị bằng khăn ẩm, không rửa trực tiếp bằng nước. 
●​ Không dùng dung môi có tính ăn mòn để vệ sinh thiết bị. 
●​ Giữ các đầu nối sạch và thường xuyên loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt. 
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●​ Kiểm tra rò rỉ thiết bị định kỳ; khuyến nghị kiểm tra mỗi năm một lần. 

6.3 Phụ kiện trong hộp 
Sản phẩm / Phụ kiện Số lượng 
Đồng hồ manifold thông minh EMG-20V/EMG-40V 1 
Bộ truyền tín hiệu chân không, dạng đầu nối chữ T 1 
Kẹp nhiệt độ 2 
Đầu nối cong 1 
Ống môi chất lạnh 3 đối với EMG-20V; 4 đối với EMG-40V 
Bộ đổi nguồn 1 
Cáp USB 1 
Tài liệu hướng dẫn 1 
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Bảng phụ kiện theo manual gốc 

Hết tài liệu. 
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